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Ổ Cắm Kéo Dài Thông Dụng
Common Extension Outlet
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng
Universal Extension Socket
Ổ cắm kéo dài kết hợp
Hybrid socket 
Ổ Cắm Kéo Dài Siêu Tải
Super Extension Socket
Ổ Cắm Kéo Dài Quay Tay Cuộn Dây Kín
Hand Rolling Extension Socket
Ổ Cắm Kéo Dài Công Suất Cao
High Capacity Extension Socket
Cáp Nối Dài
Extension Cable
Phụ Kiện
Accessories

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

10 NĂM

BẢO HÀNH

HOTLINE: +84 986448886
SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI
COMMON EXTENSION OUTLET - NEW GENERATION 

Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.
Safety cover in the style of General Electric’s. 

Lỗ cắm 3 chân cắm được hầu hết các loại phích cắm.
Versatile 3 prong outlet design suitable for most plugs in the world.

Thiết kế mới với các ổ cắm nằm ngang giúp cho các phích cắm không vướng như loại ổ cắm nằm dọc 
khác có trên thị trường.
New horizontal outlet design helps prevent cords from tangling unlike other vertical outlet designs on the 
market.

Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết 
trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are 
directly linked together on a solid copper bar without welding.

Chân tiếp địa
ground pin 

Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp 
lại dễ dàng. The ground pin can be easily removed and 
reassembled.

HOTLINE: +84 986448886
SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Ổ cắm trên thị trường.
Other extension outlet designs on the market.

Ổ cắm            thiết kế mới.
   LiOA’s new extension outlet design.

2

Mã TSN và SN bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt. 
TSN & SN model have high-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.

Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI /COMMON EXTENSION OUTLET
LOẠI KHÔNG CÓ CÔNG TẮC - CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 250VAC MAX 1100W
NON-SWITCHED TOTAL 5A 220VAC MAX 1100W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Gi̧  (VN§) Price (USD)

3TN3.2.5
3TN3.3.5
3TN5.2.5
3TN5.3.5

3m
3m
5m
5m

4TN3.2.5
4TN3.3.5
4TN5.2.5
4TN5.3.5

3m
3m
5m
5m

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

70.000
75.000
85.000
95.000

3,10

3,30

3,80

4,20

75.000
80.000
90.000

100.000

3,30

3,50

4,00

4,40

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box
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380.000

465.000

275.000

335.000

16,80

20,60

12,00

14,90

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W

3

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Gi̧  (VN§) Price (USD)

3SND3.2.10
3SND3.3.10
3SND5.2.10
3SND5.3.10

3m
3m
5m
5m

110.000 
115.000
125.000 
135.000 

4,90

5,10

5,50

6,00

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

3SNW3.2.10
3SNW3.3.10
3SNW5.2.10
3SNW5.3.10

3m
3m
5m
5m

125.000
130.000
140.000
150.000

5,50

5,80

6,20

6,60

4SNW3.2.10
4SNW3.3.10
4SNW5.2.10
4SNW5.3.10

3m
3m
5m
5m

135.000 
140.000
150.000 
160.000 

6,00

6,20

6,60

7,10

6SNW3.2.10
6SNW3.3.10
6SNW5.2.10
6SNW5.3.10

3m
3m
5m
5m

180.000
185.000
200.000
210.000

8,00

8,20

8,80

9,30

6SND3.2.10
6SND3.3.10
6SND5.2.10
6SND5.3.10

3m
3m
5m
5m

150.000 
155.000
170.000 
180.000 

6,60

6,90

7,50

8,00

4SND3.2.10
4SND3.3.10
4SND5.2.10
4SND5.3.10

3m
3m
5m
5m

5,10

5,30

5,80

6,20

115.000
120.000
130.000
140.000

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

LOẠI CÓ CÔNG TẮC, CÓ CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB /OUTLET WITH SWITCH, ANTI-OVERLOAD BY CB

Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI /COMMON EXTENSION OUTLET

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 250VAC MAX 1100W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Gi̧  (VN§) Price (USD)

3TSN3.2.5
3TSN3.3.5
3TSN5.2.5
3TSN5.3.5

3m
3m
5m
5m

4TSN3.2.5
4TSN3.3.5
4TSN5.2.5
4TSN5.3.5

3m
3m
5m
5m

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

LOẠI CÓ CÔNG TẮC/OUTLET WITH SWITCH

85.000 
90.000
100.000 
110.000 

3,80

4,00

4,40

4,90

90.000
95.000
115.000
125.000

4,00

4,20

5,10

5,50

LOẠI CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W

3SN4A2C15W

3m

3m

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

3SN4A12W

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Gi̧  (VN§) Price (USD)KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

3m

3SN2A1C20W

3 TYPE-A

5VDC - TOTAL POWER15W 
SẠC NHANH

3m

3SN3A15W

2 TYPE-A + 1 TYPE-C
SẠC SIÊU NHANH

TYPE-C UP TO 12VDC
5VDC - TOTAL POWER 20W 

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM
10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY  FOR USB

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI
UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT
 Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.

Safety cover in the style of General Electric’s. 
Lỗ cắm đa năng, cắm được hầu hết các loại phích cắm.
Universal outlet design suitable for most plugs in the world.

Có bảo vệ quá tải bằng CB 
Anti-overload with CB protection.

Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết 
trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are 
directly linked together on a solid copper bar without welding.

Bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt. 
High-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.

HOTLINE: +84 986448886
SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

4

Chi tiết đồng đàn hồi được tăng cường thêm lực kẹp chủ động bằng một lò so thép nhằm tăng lực tiếp 
xúc truyền điện.
Flexible copper detail is reinforced by active clamping with steel spring for increase electrical contact. 

Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng. 
The ground pin can be easily removed and reassembled.

Lò xo thép/ Steel spring

Tháo chân tiếp địa khỏi phích khi gặp ổ cắm 
chỉ có 02 lỗ. Chỉ sử dụng tạm thời (không 
khuyến cáo)
Remove the ground pin when using with the 2-
hole power outlet (for temporary use only (not 
recommended) )

Lắp chân tiếp địa vào phích để sử dụng đủ 03 
dây đối với ổ cắm có dây tiếp địa để đảm bảo 
an toàn.
Re-install the ground pin when using full 3 wires  to 
ensure safety.

https://kimquang.vn



Gi̧  (VN§) Price (USD)

LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W
SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI
UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

3DND3.2.10
3DND3.3.10
3DND5.2.10

3m
3m
5m

130.000 
135.000
150.000
160.000 

5,80

6,00

6,60

7,103DND5.3.10 5m

4DND3.2.10
4DND3.3.10
4DND5.2.10

3m
3m
5m

150.000
155.000
170.000
180.000

6,60

6,90

7,50

8,004DND5.3.10 5m

6DND3.2.10
6DND3.3.10
6DND5.2.10

3m
3m
5m

8,80

9,10

11,10

11,50

200.000
205.000
250.000
260.0006DND5.3.10 5m

6DNW3.2.10
6DNW3.3.10
6DNW5.2.10

3m
3m
5m

230.000
235.000
280.000
290.0006DNW5.3.10 5m

10,20

10,40

12,40

12,80

4DNW3.2.10
4DNW3.3.10
4DNW5.2.10

3m
3m
5m

170.000
175.000
190.000
210.0004DNW5.3.10 5m

7,50

7,70

8,40

9,30

3DNW3.2.10
3DNW3.3.10
3DNW5.2.10

3m
3m
5m

145.000 
150.000
165.000
175.000 3DNW5.3.10 5m

6,40

6,60

7,30

7,70

5

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

LOẠI ĐA NĂNG CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W
Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM
10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY  FOR USB

3DN4A2C15W

3m

3m

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

400.000

485.000

290.000

350.000

17,70

21,46

12,80

15,50

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

3DN4A12W

KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

3m

3DN2A1C20W

3 TYPE-A

5VDC - TOTAL POWER15W 
SẠC NHANH

3m

3DN3A15W

2 TYPE-A + 1 TYPE-C
SẠC SIÊU NHANH

TYPE-C UP TO 12VDC
5VDC - TOTAL POWER 20W 

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

2D2SN3.2
2D2SN3.3
2D2SN5.2

3m
3m
5m

2D2SN5.3 5m

120.000
125.000
150.000
160.000

5,10

5,50

6,60

7,10

3D3SN3.2
3D3SN3.3
3D3SN5.2

3m
3m
5m

3D3SN5.3 5m

140.000
145.000
160.000
170.000

6,20

6,40

7,10

7,50

LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W
SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

https://kimquang.vn



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - NẮP CHE AN TOÀN TỰ ĐỘNG - 10A MAX 2500W 
UNIVERSAL EXTENSION SOCKET- AUTO SAFE LID (COVER) -10A 250VAC MAX 2200W

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

3m
3m
5m

4D32N
4D33N
4D52N

3m
3m
5m

4D32WN
4D33WN
4D52WN

3m
3m
5m

6D32WN
6D33WN
6D52WN

3m
3m
5m

6D32N
6D33N
6D52N

3D32N
3D33N
3D52N

3m
3m
5m

3m
3m
5m

3D32WN
3D33WN
3D52WN

Ổ CẮM DU LỊCH 
UNIVERSAL TRAVEL AC

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

CKD4DN 4

CKD2DN4A2C 5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C2

0

6

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM,
 MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM

10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET 
5 YEARS WARRANTY  FOR USB

            146.000
             202.000
             168.000

             151.000
             203.000
             177.000

             168.000
             213.000
             190.000

             167.000
             217.000
             205.000

             224.000
             280.000
             280.000

             231.000
            280.000
            280.000

6,50
8,90

7,40

6,70

9,00

7,80

7,40

9,40

8,40

7,40

9,60

9,10

9,90

12,40

12,40

10,20

12,40

12,40

3m
3m
5m

8D32N
8D33N
8D52N

             235.000
             302.000
             302.000

10,40

13,40

13,40

3m
3m
5m

8D32WN
8D33WN
8D52WN

             242.000
             307.000
             307.000 

10,70

13,60

13,60

Nắp che cho mặt 
ổ cắm kiểu Anh
Cover for UK outlet

             110.000 4,90

             250.000 11,10

TOTAL 15A 250VAC 3300W

+

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

3m
5m

4D6S32
4D6S52

             190.000
             220.000 

8,40
9,60

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI TRUNG TÂM - THẾ HỆ MỚI
CENTRAL EXTENSION OUTLET- NEW GENERATION

SUPER POWER TOTAL 15A 250VAC MAX 3500W
Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa

Ground wire
Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

Lùa chän ®Æc biÖt 
Special selection

3OFSSU3-3

3OFSSV3-3

3OFSSW3-3

§ång hå b̧ o ( V )
Indicator ( V )

§ång hå b̧ o ( W )
Indicator ( W )

5VDC Total power15W
USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C3m

3m

3m

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

7

480.000

410.000

21,20

18,10

370.000 16,40

POWER 2P1E

SUPER POWER TOTAL 15A 250VAC MAX 3500W

4OFSSU3-3

4OFSSV3-3

4OFSSW3-3

§ång hå b̧ o ( V )
Indicator ( V )

§ång hå b̧ o ( W )
Indicator ( W )

5VDC Total power15W
USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C3m

3m

3m

495.000

425.000

21,90

18,80

385.000 17,00

6OFSSU3-3

6OFSSV3-3

6OFSSW3-3

§ång hå b̧ o ( V )
Indicator ( V )

§ång hå b̧ o ( W )
Indicator ( W )

5VDC Total power15W
USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C3m

3m

3m

540.000

470.000

23,90

20,80

430.000 19,00

Ổ CẮM KÉO DÀI CHO XE ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÍCH CẮM CHÂU ÂU
EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG
SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LOẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - Ý/ EU-ITALY STANDARD EXTENSION OUTLET (TOTAL 16A 250VAC) 

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

3m3AY

3m3AY4A2C 5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

3AY4A 3m 5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

 218.000  9,60

 355.000 

 410.000 

 15,70

 18,10

62

LOẠI CÓ ĐỒNG HỒ BÁO ĐIỆN ÁP HOẶC CÔNG SUẤT, CÓ CÔNG TẮC CHO TỪNG Ổ CẮM
POWER OR VOLTAGE INDICATOR, OUTLETS HAVE THEIR OWN SWITCHES  

§ång hå b̧ o
Indicator

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

4

4

4

4

3

3

3

3

Vol (V)

Vol (V)

Vol (V)

Vol (V)

Vol (V)

Watt (W)

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.

398.000

466.000 

502.000 

438.000 

371.000 

371.000 

409.000

409.000

466.000 

502.000 

398.000

438.000 

16,40

16,40

18,10

18,10

17,60

17,60

19,40

19,40

20,60

20,60

22,20

22,20

545.000 24,10

Vol (V) 545.000 24,10

468.000 20,70

Vol (V) 468.000 20,70

Vol (V)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT CAO - TOTAL 15A 250VAC  MAX 3300W 
HIGH CAPACITY EXTENSION SOCKET - TOTAL 15A 250VAC  MAX 3300W

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

8,20

8,40

10,20

10,00

4SS2.5-2N

4SS2.5-3N

6SS2.5-2N
6SS2.5-3N

4

4

6

6

185.000

190.000

230.000

225.000

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB/ ANTI-OVERLOAD BY CB

8

TOÀN BỘ KẾT NỐI TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG HÀN 
ALL CONDUCTING CONNECTION POINTS ARE WITHOUT WELDING

CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC CHÂN PHÍCH CẮM TRÊN TOÀN CẦU
OUTLET TYPE IS SUITABLE FOR ALMOST PLUGS IN THE WORLD

Khóa chống tuột dây thiết kế 
đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm 
bảo dây nguồn không thể 
tuột, dẫn tới an toàn tuyệt 
đối (vấn đề lớn thường gặp ở 
hầu hết sản phẩm cùng loại 
có mặt trên thị trường)
The anti-loose lock is specially 
designed for LiOA extension 
only, ensuring that the power 
cord cannot be loose, leading 
to absolute safety for using 
(this is as the big & popular 
problem mostly happened at 
the similar products available 
on the market) 

Có cực tiếp địa (tuỳ chọn) 
cho các nhu cầu sử dụng 
cần tiếp địa.
There is a grounding terminal 
(optional) for the needs of 
g r o u n d i n g  t e r m i n a l  i n 
connection. 

Nắp che an toàn
Safety lid protection

Tiếp điểm thiết kế đòn 
bẩy kép, tăng lực kẹp 
truyền điện. Thiết kế 
diện tích tiếp xúc truyền 
điện lớn, tăng khả năng 
dẫn dòng điện.
The contacting system is 
des igned by seesaw 
m e c h a n i s m  &  l a r g e 
surface contacting area 
to ensure a firm contact 
and enhance the current 
conduction. 

Nhựa chịu nhiệt, chống 
va đập
H i g h  t e m p e r a t u r e 
r e s i s t a n t , a n t i - s h o c k 
plastic

Đèn báo nguồn
Power indicator 

Bảo vệ quá tải bằng CB
CB Protection

Khoá chống tuột dây
The anti-loose lock

Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT CAO - TOTAL 15A 250V  MAX 3300W 
HIGH CAPACITY EXTENSION SOCKET - TOTAL 15A 250V  MAX 3300W

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

185.000 8,20

190.000 8,40

230.000 10,20

225.000 10,00

4SS2.5-2N

4SS2.5-3N

6SS2.5-2N
6SS2.5-3N

4

4

6

6

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB/ ANTI-OVERLOAD BY CB

# SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

§ång hå b̧ o
Indicator

LOẠI CÓ ĐỒNG HỒ BÁO ĐIỆN ÁP HOẶC CÔNG SUẤT, CÓ CÔNG TẮC CHO TỪNG Ổ CẮM
POWER OR VOLTAGE INDICATOR, OUTLETS HAVE THEIR OWN SWITCHES  

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

4

4

4

4

3

3

3

3

§ång hå b̧ o
Indicator

Vol (V)

Vol (V)

§ång hå b̧ o
Indicator

Vol (V)

Vol (V)

§ång hå b̧ o
Indicator

Vol (V)

Watt (W)

#

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

398.000

466.000 

502.000 

438.000 

371.000 

371.000 

409.000

409.000

466.000 

502.000 

398.000

438.000 

16,40

16,40

18,10

18,10

17,60

17,60

19,40

19,40

20,60

20,60

22,20

22,20

545.000 24,10

Vol (V) 545.000 24,10

468.000 20,70

Vol (V) 468.000 20,70

Vol (V)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

Watt (W)

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

Ổ CẮM LẮP NỔI THẾ HỆ MỚI -  TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W 
SURFACE MOUNTED SOCKET - NEW GENERATION - TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W

kd2u2 2 19.000

MẶT NHỰA CỨNG CHỐNG CHÁY, LIÊN KẾT CÁC Ổ CẮM BẰNG THANH ĐỒNG KHÔNG DÙNG MỐI HÀN THIẾC. CÓ THỂ GẮN DÂY KÉO DÀI, DÙNG DI ĐỘNG
 
 

kd3u2 3 30.000

kd2u31D 3 27.000

kd3u31D 4 33.000

+ 01 Ổ cắm 2 chân dẹt
+ 01 Outlet (2 pins flat)   

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Ổ CẮM KÉO DÀI PHỔ THÔNG -  TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W 
COMMON EXTENSION SOCKET - TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG PHỔ THÔNG -  TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W 
UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - TOTAL 10A 250VAC  MAX 2200W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng 
/Packaging 10 pieces/box

4sof3 3m

5m

166.000

193.000

6,51

7,574sof5

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

4sof3W 3m

5m

178.000

198.000

6,98

7,764sof5W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng 
/Packaging 10 pieces/box

TiÕp ®Þa
Ground pin

Đóng gói 
Packaging

0,84

1,33

1,19

1,46

60 pcs/box

40 pcs/box

60 pcs/box

50 pcs/box

4dof32N 3m

3m

190.000

240.000

240.000

7,45

9,41

9,41

4dof33N

4dof32WN 3m

3m

196.000

258.000

246.000

7,69

10,12

9,56

4dof33WN

5m4dof52N

5m4dof52WN

https://kimquang.vn



Ổ CẮM SIÊU TẢI/ SUPER EXTENSION SOCKET 

THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

-P 6600W
TOTAL 30A/ 250VAC MAX.6600W

TOÀN BỘ KẾT NỐI TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG HÀN 
ALL CONDUCTING CONNECTION POINTS ARE WITHOUT WELDING

CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC CHÂN PHÍCH CẮM TRÊN TOÀN CẦU

OUTLET TYPE IS SUITABLE FOR ALMOST PLUGS IN THE WORLD

Đèn báo nguồn
Power indicator 

910 Mặt ổ cắm chế tạo bằng nhựa Bakelit 
chống cháy.Mỗi ổ một màu để tránh 
nhầm lẫn. Bạn có thể quy định riêng mỗi 
màu cho mỗi thiết bị, từ xa có thể yêu cầu 
dừng chính xác thiết bị muốn dừng mà 
không nhầm lẫn với thiết bị khác. Tạo 
phong cách làm việc khoa học và an 
toàn.
The sockets are made of fire-resistant 
bakelite plastic. Each one is one color to 
avoid confusion. You can specify each 
color for each device, from a distance you 
may ask someone to stop or start the device 
without confusion. Creating a scientific and 
safe working style. 

Vỏ chống va đập, quăng 
quật vô tư.
The body made by anti-
shock plastic, use with 
carefreeforce. 

4

1

7 6

5

2 3

8

Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ 
có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể 
tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn 
thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại 
có mặt trên thị trường)
The anti-loose lock is specially designed for 
LiOA extension only, ensuring that the power 
cord cannot be loose, leading to absolute 
safety for using (this is as the big & popular 
problem mostly happened at the similar 
products available on the market) 

Cực đồng đúc lớn, bố trí hệ thống kết nối 
kép - 2 vít giữ dây, chống tuột dây nhằm 
đảm bảo điện truyền tốt nhất. An toàn tuyệt 
đối.
Large casting copper polar, dual connectivity 
system - 2 screws hold the wires, anti -loose 
wires to ensure the best transmission. Absolute 
safety. 

Tiếp điểm thiết kế đòn bẩy kép, tăng lực 
kẹp truyền điện. Thiết kế diện tích tiếp xúc 
truyền điện lớn, tăng khả năng dẫn dòng 
điện.
The contacting system is designed by seesaw 
mechanism & large surface contacting area 
to ensure a firm contact and enhance the 
current conduction. 

Có cực tiếp địa (tuỳ chọn) 
cho các nhu cầu sử dụng 
cần tiếp địa.
T h e r e  i s  a  g r o u n d i n g 
terminal (optional) for the 
needs of grounding terminal 
in connection. 

Móc treo thiết kế chìm 1/2 
vào thân ổ hạn chế gẫy.
Hanging hook is designed 
submerged into the body to 
avoid broken. 

Lò xo tăng lực kẹp.
Supporting spring increases 
the pressing force 

Lõi sứ cho loại không dây
Lõi nhựa chống cháy cho loại 20A trở 
xuống.
Porcelain core for wireless type 
Fire -proof plastic core for type 20A or 
less. 

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 9864488869

P2

P3 P4 5P

6P

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W 
SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

Dây 2x1.5mm2 Dây 2x4.0mm2Quy cách

Công suất tối đa 3300W

Dây 2x2.5mm2

5000W 6600W

Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power

LOẠI KHÔNG DÂY/ WITHOUT CABLE

LOẠI CÓ DÂY/ WITH CABLE

Loại không có tiếp địa
Without ground type

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, coloful outlet/TM
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet/CV
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, coloful outlet /CM

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: /TT Ví dụ: 2P-2D   

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, coloful outlet/TM
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet/CV
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, coloful outlet /CM

 

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: /TT Ví dụ: 2P-3M /2-15A  

Loại có tiếp địa
With ground type

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

2P-3M/2-15A
2P-3M/2-20A

3P-3M/2-15A
3P-3M/2-20A

4P-3M/2-15A
4P-3M/2-20A

Price 
(USD)

Tiết diện dây 
(mm2)
2x1.5

2x2.5

2x1.5

2x1.5

2x2.5

2x2.5

6,50
8,50

7,00
8,90

GIÁ 
(VNĐ)

150.000
195.000

160.000
205.000

7,60
9,60

175.000
220.000

Dây 2 lõi/2 code
Mã/ Code 

2P-3M/3-15A
2P-3M/3-20A

3P-3M/3-15A
3P-3M/3-20A

4P-3M/3-15A
4P-3M/3-20A

Tiết diện dây 
(mm2)

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x1.5+1x0.5

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x2.5+1x1.0

GIÁ 
(VNĐ)

155.000
200.000

165.000
210.000

180.000
225.000

Price 
(USD)

6,90
8,80

7,30
9,30

8,00
10,00

Dây 3 lõi/3 code
Mã/ Code 

6P-3M/2-15A
6P-3M/2-20A

2x1.5

2x2.5

6P-3M/3-15A
6P-3M/3-20A

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

DÂY 3 MÉT

DÂY 5 MÉT

2P-5M/2-15A
2P-5M/2-20A

3P-5M/2-15A
3P-5M/2-20A

4P-5M/2-15A
4P-5M/2-20A

Price 
(USD)

Tiết diện dây 
(mm2)
2x1.5

2x2.5

2x1.5

2x1.5

2x2.5

2x2.5

GIÁ 
(VNĐ)Dây 2 lõi/2 code

Mã/ Code 

2P-5M/3-15A
2P-5M/3-20A

3P-5M/3-15A
3P-5M/3-20A

4P-5M/3-15A
4P-5M/3-20A

Tiết diện dây 
(mm2)

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x1.5+1x0.5

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x2.5+1x1.0

GIÁ 
(VNĐ)

Price 
(USD)Dây 3 lõi/3 code

Mã/ Code 

6P-5M/2-15A
6P-5M/2-20A

2x1.5

2x2.5

6P-5M/3-15A
6P-5M/3-20A

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

8,90
12,20

9,30
12,60

10,00
13,30

205.000
280.000

215.000
290.000

230.000
305.000

9,50
12,80

10,00
13,30

10,60
13,90

215.000
290.000

225.000
300.000

240.000
315.000

3P-2D

4P-2D

Mã
Code 

2P-2D

GIÁ
 (VNĐ)

Price 
(USD)

6P-2D

Tiếp địa

Tiếp địa

Tiếp địa

3P-3D

4P-3D

Mã
Code 

2P-3D

GIÁ
 (VNĐ)

Price 
(USD)

6P-3D

Tiếp địa

12,40
13,70

280.000
310.000

12,60
13,90

285.000
315.000

14,20
17,30

320.000
390.000

14,60
17,70

330.000
400.000

3,50

4,20

2,90

6,90

80.000

95.000

65.000

155.000

2,60

3,30

3,90

60.000

75.000

90.000

6,60150.000

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 98644888610 https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI  - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W ĐA NĂNG
SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

LOẠI KHÔNG DÂY/ WITHOUT CABLE

LOẠI CÓ DÂY/ WITH CABLE

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, coloful outlet/TM
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet/CV
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, coloful outlet /CM

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket:  Ví dụ: 3P-2DN  /TT

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, coloful outlet/TM
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet/CV
: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, coloful outlet /CM

 

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 3P-3M /2-15AN  /TT

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

Price 
(USD)

Tiết diện dây 
(mm2)

GIÁ 
(VNĐ)Dây 2 lõi/2 code

Mã/ Code Tiết diện dây 
(mm2)

GIÁ 
(VNĐ)

Price 
(USD)Dây 3 lõi/3 code

Mã/ Code DÂY 3 MÉT

DÂY 5 MÉT

3P-5M/2-15AN
3P-5M/2-20AN

4P-5M/2-15AN
4P-5M/2-20AN

Price 
(USD)

Tiết diện dây 
(mm2)

2x1.5

2x1.5

2x2.5

2x2.5

GIÁ 
(VNĐ)Dây 2 lõi/2 code

Mã/ Code 

3P-5M/3-15AN
3P-5M/3-20AN

4P-5M/3-15AN
4P-5M/3-20AN

Tiết diện dây 
(mm2)

2x1.5+1x0.5

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x2.5+1x1.0

GIÁ 
(VNĐ)

Price 
(USD)Dây 3 lõi/3 code

Mã/ Code 

5P-5M/2-15AN
5P-5M/2-20AN

2x1.5

2x2.5

5P-5M/3-15AN
5P-5M/3-20AN

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

9,30
12,60

10,00
13,30

215.000
290.000

230.000
305.000

10,00
13,30

10,60
13,90

225.000
300.000

240.000
315.000

3P-3DN

4P-3DN

Mã
Code 

GIÁ
 (VNĐ)

Price 
(USD)

5P-3DN

2x1.5

2x1.5

2x2.5

2x2.5

7,00
8,90

160.000
205.000

7,60
9,60

175.000
220.000

3P-3M/3-15AN
3P-3M/3-20AN

4P-3M/3-15AN
4P-3M/3-20AN

2x1.5+1x0.5

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

2x2.5+1x1.0

165.000
210.000

180.000
225.000

7,30
9,30

8,00
10,00

3P-3M/2-15AN
3P-3M/2-20AN

4P-3M/2-15AN
4P-3M/2-20AN

5P-3M/2-15AN
5P-3M/2-20AN

2x1.5

2x2.5

5P-3M/3-15AN
5P-3M/3-20AN

2x1.5+1x0.5

2x2.5+1x1.0

3,50

4,20

80.000

95.000

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 98644888611

Loại không có tiếp địa
Ungrounded type

Loại có tiếp địa
Grounded type

3P-2DN

4P-2DN

Mã
Code 

GIÁ
 (VNĐ)

Price 
(USD)

5P-2DN

3,30

3,90

75.000

90.000

Tiếp địa
Grounded 

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

5,50125.000 5,80130.000

10,40
11,50

235.000
260.000

10,60240.000
11,70265.000

12,00
14,40

270.000
325.000

275.000
335.000

12,00
15,00

Dây 2x1.5mm2 Dây 2x4.0mm2Quy cách

Công suất tối đa 3300W

Dây 2x2.5mm2

5000W 6600W

Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power

Tiếp địa
Grounded 

Tiếp địa
Grounded 

https://kimquang.vn



Ổ CẮM KÉO DÀI KẾT HỢP/HYBRID SOCKET 

THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH! 

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đặt cuộn dây gần nguồn điện, khoảng cách tối đa tới nguồn điện 2 mét/ Place the reel near power source, maximum distance 
from power source is 2 meters.
Kéo ổ cắm kéo dài tới vị trí cần sử dụng và kết nối với thiết bị trước/Pull the extension socket to desired position for use and 
connect to device(s) first.
Sau đó tháo đầu phích cắm và đoạn dây nguồn 2 m kết nối với nguồn điện sau/ Then unwind the 2 meters power cord and 
connect to power source.
Kết nối thiết bị gần lô dây nếu có nhu cầu/ Connect any extra device(s) to outlets on reel if needed.
Bật CB để sử dụng/ Turn on Circuit Breaker (CB) for use. 
Khi thu dây thì thao tác ngược lại: Thu phần phích cắm và đoạn dây 2 mét trước, cố định đoạn dây 2 mét và đầu phích cắm 
gọn gàng rồi mới thu phần dây và ổ kéo dài/ When collecting power cord, operate the steps above in reverse. Disconnect the 2 
meters power cord from power source then firmly secure plug and wind-up the 2 meters cord first. Then collect extension cord & 
socket in to reel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: / USER MANUAL

12

CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB
ANTI-OVERLOAD BY CB

Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box

HYBRID-15M-20A 980.000 43,4020A4

4

4

2m + 15m

2m + 20m

2m + 30m

HYBRID-20M-20A 1.170.000 51,8020A

HYBRID-30M-20A 1.482.000 65,6020A

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box

Lo¹i CHèNG XO¾N D¢Y

4

4

2m + 30m

2m + 50m

HYBRIDX-30M-20A 20A

HYBRIDX-50M-20A 20A

Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box

/ Anti-twist type 

      1.860.000 82,30

2.600.000 115,00

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

15m
20m
30m
50m

3

4

1

2
2m

CB 20A

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886https://kimquang.vn



13

Ổ CẮM KÉO DÀI QUAY TAY KIỂU RULO/RULEAU TYPE EXTENSION SOCKET 
SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

Lo¹i quay nhá/ small type

Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box

690.000

720.000

 30,50

  31,90

4

4

QN15-2-15A

QN15-3-15A

15m

15m

Lo¹i quay lín/ big type
Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box

25A

4

4

QT20-2-15A
QT20-3-15A

20m

20m

 44,90

  52,30

4

4

QT30-2-15A
QT30-3-15A

30m

30m

  35,40

  40,70

1.014.000

1.183.000

  

800.000  

920.000  

4

4

QT50-2-15A
QT50-3-15A

50m

50m

  55,801.261.000

  

  61,501.391.000

  

Lo¹i phôc vô s¹c cho xe ®iÖn/ big type - Used to charge electric CAR
2

2

QT30-3-25A
QT50-3-25A

30m

50m

  86,70

  130,50

1.960.000  

2.950.000  

25A

25A

XTD10-2-10A  285.000 

360.000 

 12,60

  15,90

 385.000 

405.000 

 17,00

  18,00

XTD10-3-10A

XTD10-2-15A

XTD10-3-15A

10A

10A

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

XTDD10-2-10A 10A

XTDD10-3-10A 10A

XTDU10-2-10A 10A

XTDU-10-3-10A 10A

15A

15A

15A

15A

XTDD10-2-15A
XTDD10-3-15A

XTDU10-2-15A
XTDU10-3-15A

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box 4

4

4

4

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

175.000

 210.000

 13,30

DB53-10A

DB52-10A 10A

10A

235.000

 245.000DB53-15A

DB52-15A 15A

15A

DBD52-10A 10A

DBD53-10A 10A

DBU52-10A 10A

DBU53-10A 10A

DBD52-15A 15A

DBD53-15A 15A

DBU52-15A 15A

DBU53-15A 15A

4

4

4

4

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

4DN

2DN+4A2C

160.000 7,10OQMN3-3

OQMN2D2-3

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

2m

OQMN6U3-2 2SN+4A2C 3m

2DN

OQMN2D3-2 2DN 3m

OQMN2D2-3 = OQMN 2 ĐA NĂNG 2 MÉT 3 LÕI 
OQMN6U3-2 = OQMN 6 Ổ USB 3 MÉT 2 LÕI 

OQMN2D3-2 = OQMN 2 ĐA NĂNG 3 MÉT 2 LÕI  

             180,000

             300,000

             175,000

             210,000

             340,000

             380,000

             235,000

             245,000

             385,000

             415,000

             285,000

             360,000

             450,000

             505,000

             385,000

             405,000

             515,000

             570,000 

7.10

8.00

 9,30

 10,40

10.80

7.70

9.30

15.00

16.80

10.40

10.80

17.00

18.40

12.60

15.90

19.90

22.30

17.00

17.90

22.80

25.20

160.000

7.70

QND15-2-15A

QND15-3-15A

QTD20-2-15A
QTD20-3-15A
QTD30-2-15A
QTD30-3-15A
QTD50-2-15A
QTD50-3-15A

QN  QND  = Ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ/ US Outlet, = Ổ cắm đa năng/ Universal Oulet

QT   QTD  = Ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ/ US Outlet, = Ổ cắm Đa năng/ Universal Oulet

https://kimquang.vn



CÁP NỐI DÀI/ 
EXTENSION CABLE

303.000

420.000

13,40

18,60

C¸p nèi dµi 
Extended cable

3m

C3-2-10A

C3-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

5m

C5-2-10A

C5-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

10m

C10-2-10A

C10-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

15m

C15-2-10A

C15-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

Gi̧  (VN§) Price (USD)

 80.000 

 110.000 

 190.000 

 270.000 

 110.000 

 160.000 

 260.000 

 380.000 

 3,50

 4,90

 8,40

 11,90

 4,90

 7,10

11,50

 16,80

 30

 25

 25

 20

 25

 20

 20

 15

1.235.000 54,60 1/4

10A

10A

10A

10A

15A

15A

15A

15A

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Ổ CẮM KÉO DÀI CHO XE ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÍCH CẮM CHÂU ÂU
EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

4 3m

160.000

200.000  

 7,10

  8,80

4

4

2SK2DN3.3.15
2SK2DN5.3.15

3m

5m

150.000    6,6010A

15A

15A

2SK2DN3.3.10
4 5m 180.000    8,0010A2SK2DN5.3.10

C¸p nèi dµi

LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP
UNIVERSAL COMBIE TYPE

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LOẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - Ý/ EU-ITALY STANDARD EXTENSION OUTLET (TOTAL 16A 250VAC) 

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

3m3AY

3m3AY4A2C 5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

3AY4A 3m 5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

3US4A2C 3m 5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

3m3US4A 5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

3m
3 TYPE-A

5VDC - TOTAL POWER15W 
SẠC NHANH3US3A

3US2A1C 3m
2 TYPE-A + 1 TYPE-C

SẠC SIÊU NHANH

TYPE-C UP TO 12VDC
5VDC - TOTAL POWER 20W 

Ổ CẮM KÉO DÀI TIÊU CHUẨN MỸ - NHẬT/ US - JAPAN STANDARD EXTENSION SOCKET 

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

CÁP NỐI DÀI/ EXTENSION CABLE/ EXTENSION CORD

303.000

420.000

13,40

18,60

C¸p nèi dµi 
Extended cable

3m

C3-2-10A

C3-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

5m

C5-2-10A

C5-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

10m

C10-2-10A

C10-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

C¸p nèi dµi 
Extended cable

15m

C15-2-10A

C15-2-15A
S¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH NhËt Linh

Khu CN Thanh Kh¬ng - ThuËn Thµnh - B¾c Ninh - ViÖt Nam
Website lioa.com.vn   Email lioa.co@hn.vnn.vn

Gi̧  (VN§) Price (USD)

 80.000 

 110.000 

 190.000 

 270.000 

 110.000 

 160.000 

 260.000 

 380.000 

 3,50

 4,90

 8,40

 11,90

 4,90

 7,10

11,50

 16,80

 30

 25

 25

 20

 25

 20

 20

 15

Gi̧  (VN§) Price (USD)

1.235.000 54,60 1/4

Gi̧  (VN§) Price (USD)

10A

10A

10A

10A

15A

15A

15A

15A

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

14

Ổ CẮM KÉO DÀI CHO XE ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÍCH CẮM CHÂU ÂU
EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG

D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

4 3m

160.000

200.000  

 7,10

  8,80

4

4

2SK2DN3.3.15
2SK2DN5.3.15

3m

5m

150.000    6,6010A

15A

15A

2SK2DN3.3.10
4 5m 180.000    8,0010A2SK2DN5.3.10

C¸p nèi dµi

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP
UNIVERSAL COMBIE TYPE

 415.000  18,40

 500.000 

 310.000 

 365.000 

 22,10

 13,70

 16,20

 218.000  9,60

 355.000 

 410.000 

 15,70

 18,10

(TOTAL 15A 250VAC)

Ổ CẮM KÉO DÀI CHO XE ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÍCH CẮM CHÂU ÂU
EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LOẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - Ý/ EU-ITALY STANDARD EXTENSION OUTLET (TOTAL 16A 250VAC) 

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Gi̧  (VN§) Price (USD)D©y tiÕp ®Þa
Ground wire

KiÓu æ s¹c USB
USB charger type

3m3AY

3m3AY4A2C 5VDC TOTAL POWER15W
4 TYPE-A + 2 TYPE-C

3AY4A 3m 5VDC - TOTAL POWER 12W
4 TYPE-A

 218.000  9,60

 355.000 

 410.000 

 15,70

 18,10

https://kimquang.vn



Gi¸/6.000 (VN§)
Price/ 0,27(USD)

Gi¸/ 7.000 (VN§)
Price/ 0,31(USD)

EU 2TD
PhÝch c¾m nèi ©m cho
phÝch trßn Ø4, phÝch trßn Ø5
vµ phÝch dÑt 

Gi¸/ 15.000 (VN§)
Price/ 0,66 (USD) 

Female for Ø4, Ø5 round &
flat pin

Gi¸/ 7.000 (VN§)
Price/ 0,31 (USD) 

Gi¸    8.000 (VN§)
Price  0,35 (USD) 

Gi¸    8.000 (VN§)
Price  0,35 (USD) 

Gi¸    10.000 (VN§)
Price  0,44 (USD) Gi¸      10.000 (VN§)

Price   0,44 (USD) 

Gi¸   8.000 (VN§)
Price   0,35(USD) 

Gi¸      50.000 (VND)
Price   2,21 USD

Gi¸/  10.000 (VN§)
Price/  0,44USD) 

with

Pst/f5
Phích cắm siêu tải có khoá chống tuột dây

Gi¸/  17.000 (VN§)
Price/  0,74(USD) 

Super Plugs + Anti-loose lock

Đóng gói 150 chiếc/ thùng 
Packaging 150 pieces/box

Đóng gói 150 chiếc/ thùng 
Packaging 150 pieces/box

Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

Đóng gói 300 chiếc/ thùng 
Packaging 300 pieces/box

Đóng gói 50 chiếc/ thùng 
Packaging 50 pieces/box

Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

Gi¸/ 40.000 (VN§)
Price/ 1,77(USD) 

PhÝch c¾m tiªu chuÈn 
Ch©u ¢u kiÓu Anh kÌm cÇu
ch× 13A bªn trong.

PUK

European standard plug 
BS type with 13A fuse inside

Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

PhÝch c¾m tiªu chuÈn 
Ch©u ¢u kiÓu Anh ch©n
c¾m trßn

PUKR

Gi¸/ 30.000 (VN§)
Price/ 1,33 (USD) 

European standard plug

Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

pus
PhÝch c¾m tiªu chuÈn
Mü cã ch©n tiÕp ®Þa

Gi¸/ 19.000 (VN§)
Price/ 0,80 (USD) 

US standard plug with neutral
pole

Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

On3NC5
æ c¾m nèi chia 3 ng¶
ch©n c¾m trßn Ø5

Gi¸/  25.000 (VN§)
Price/ 1,11(USD)  

Triple outlets adapter, round 
Ø5 pin plug

Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

Gi¸/ 25.000 (VN§)
Price/ 1,11 (USD) 

Triple outlets adapter, flat 
pin plug 

Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

Gi¸/ 15.000 (VN§)
Price/ 0,66 (USD) 

Đóng gói 200 chiếc/ thùng 
Packaging 200 pieces/box

Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

Đóng gói 125 chiếc/ thùng 
Packaging 125 pieces/box

Đóng gói 20 chiếc/ thùng 
Packaging 20 pieces/box

Đóng gói 50 chiếc/ thùng 
Packaging 50 pieces/box

Đóng gói 40 chiếc/ thùng 
Packaging 40 pieces/box

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 98644888615

EU RØ5
PhÝch c¾m tiªu chuÈn 
Ch©u ¢u Ø5cã ch©n 
tiÕp ®Þa

Gi¸/ 20.000 (VN§)
Price/ 0,88 (USD) 

Ø5, European standard plug 
with neutral pole

Đóng gói 120 chiếc/ thùng 
Packaging 120 pieces/box

Gi¸/ 16.500 (VN§)
Price/ 0,73(USD) 
Đóng gói 100 chiếc/ thùng 
Packaging 100 pieces/box

Gi¸/ 20.000 (VN§)
Price/  0,88(USD) 

Universal adapter with 
2 round Ø5 pin plug

Đóng gói 180 chiếc/ thùng 
Packaging 180 pieces/box

PhÝch nèi ©m cho phÝch
c¾m tiªu chuÈn EU/ ITALY

PAEU/I

Female socket for
EU/Italy plug standard

Gi¸/ 14.000 (VN§)
Price/ 0,62 (USD) 

Triple outlets adapter, flat 
pin plug - New generation 

Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

Gi¸/ 18.000 (VN§)
Price/ 0,80 (USD) 
Đóng gói 80 chiếc/ thùng 
Packaging 80 pieces/box

On3NCDN On3NCDG
æ c¾m nèi chia 3 ng¶
ch©n c¾m dÑt kiÓu míi

Triple outlets adapter, flat 
pin - folding plug

æ c¾m nèi chia 3 ng¶
ch©n c¾m dÑt kiÓu gËp

https://kimquang.vn



NHÀ SẢN XUẤT DÂY ĐIỆN TỪ, THANH CÁI ĐỒNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

NHÀ SẢN XUẤT ĐỒNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

ĐỒNG NGUYÊN LIỆU 
PHI 8mm -12,5mm - 20mm

ĐỒNG CATHODE 99,99%

Cam kết chất lượng cao hơn, giá thấp hơn các nhà sản xuất khác

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT!

LME + 30 USD/ TẤN  LME + 185 USD/ TẤN  LME + 240 USD/ TẤN  

ĐỒNG 2,6mm

NHÀ SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Cam kết chất lượng cao hơn, giá thấp hơn các nhà sản xuất khác đến 10.000đ/kg 

DÂY ĐIỆN TỪ THANH CÁI ĐỒNG

HOTLINE: +84 986448886
SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

#

05/2025

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES

HOTLINE: +84 986448886
SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

05/2025

https://kimquang.vn
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